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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 30/11/2015 đến ngày 06/12/2015


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Tin gió mùa Đông Bắc, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Từ ngày 03-06/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-3m; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình mưa:

Trong tuần qua, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn   như: 

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	138 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	130 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	185 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	118mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	285 mm
	
	Bến Lức (Long An)
	107mm


3. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ:

Hiện nay, xâm nhập mặn trên các dòng chính sông Cửu Long ở mức 4g/l nằm trong khoảng 20-25km, điển hình tại mố số điểm như sau:

- Trên sông Tiền, tại Cửa Tiểu tại cống Rạch Vách (cách biển 20km) độ mặn đạt  khoảng 3g/l.

- Trên sông Cổ Chiên, độ mặn tại Vàm Hương Mỹ (Cách biển 15km), độ mặn 6g/l.

- Trên sông Hậu, tại cống Cần Chông (cách biển 35km) độ mặn 1g/l.

4. Tình hình hạn hán:

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ: đã cơ bản thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu 2015, hiện đang gieo trồng cây vụ Mùa. Các diện tích lúa vụ Mùa chủ yếu được tưới bằng nước mưa hoặc gieo trồng ở những vùng có nguồn nước dồi dào. Hiện không có diện tích bị hạn hán, thiếu nước. 

Các tỉnh Nam Trung Bộ: do nguồn nước thiếu hụt nên một số địa phương đã dự kiến kế hoạch dừng sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 tại một số khu vực khó khăn về nguồn nước, cụ thể: Phú Yên dự kiến dừng sản xuất 170 ha lúa; Khánh Hòa dự kiến phải dừng sản xuất hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4 218 ha lúa; Ninh Thuận dự kiến dừng sản xuất 5 823 ha (2787 ha lúa và 3036 ha cây màu); Bình Thuận dự kiến dừng sản xuất 15 833 ha.
5. Tình hình thủy văn: 
 Trong tuần qua mực nước các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ biến đổi chậm đang dao động ở mức thấp. 

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Hồ chứa thủy điện:

a) Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng thấp hơn mực nước cho phép và hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
Số liệu quan trắc các hồ lúc 7h00’ ngày 06/12 như sau:
	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	214,52
	116,99
	543
	543
	215

	Hòa Bình
	116,82
	11,50
	10,58
	2.141
	117

	Tuyên Quang
	119,54
	47,00
	503
	0
	120

	Thác Bà
	54,00
	20,80
	0
	0
	58


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo của Bộ Công thương, ngày 06/12, lưu lượng nước về các hồ tương đối ổn định, 107 hồ có cập nhật thông tin hiện vận hành bình thường và 02 hồ khu vực Bắc Bộ xả tràn gồm: Nậm Na 2 (20m3/s), Ngòi phát (27m3/s).

2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc đạt trung bình 77% dung tích thiết kế, cụ thể: khu vực Bắc Bộ đạt 70- 90%; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 60-80%; khu vực Nam Trung Bộ đạt 55-75%; khu vực Tây Nguyên đạt 80-95%; khu vực Đông Nam Bộ đạt 70-90%. 

Các hồ chứa đã đầy nước hoặc gần đầy gồm: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Chúc Bài Sơn, Khe Chè (Thái Nguyên); Cấm Sơn, Khuôn Thần (Bắc Giang), Đồng Chùa (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ (Quảng Trị);  Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế), Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam); Đồng Tròn, Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên); Suối Trầu (Khánh Hòa); Nước Ngọt, Trà Co (Ninh Thuận); Sông Quao (Bình Thuận), IaHrung, Biển Hồ (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk); Đạ Hàm, Đạ Tẻ (Lâm Đồng), Sông Mây, Gia Ui (Đồng Nai),  Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu).

Các hồ chứa còn ở mức thấp so với dung tích thiết kế (dưới 50%) như: Rào Đá (Quảng Bình), Hội Sơn (Bình Định), Núi Một (Bình Định), Hà Nhe (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa), Đá Bàn (Khánh Hòa), Lanh Ra (Ninh Thuận), Sông Biêu (Ninh Thuận), Sông Trâu (Ninh Thuận), Đá Bạc (Bình Thuận).
III. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ:
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh; chuyển các bản tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đến các tỉnh, thành phố ven biển bị ảnh hưởng để chủ động các biện pháp phòng tránh.

IV. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI: 

Trong tuần qua không có thông tin về thiệt hại do thiên tai./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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